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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp Trà Ban I, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

15/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH YOUKI NHẬT BẢN

1900686954

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH YOUKI NHẬT BẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918706742
Email: ketoanthueprima@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp.

4669(Chính)

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

12. Cho thuê xe có động cơ 7710

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

15. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

16. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

17. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

18. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

26. Tái chế phế liệu 3830

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc Liêu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 385540523

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh 
Bạc Liêu, Việt Nam

PHAN THANH TÂM Nam
10/06/1981 Kinh Việt Nam

08/02/2010 Công an Tỉnh Bạc Liêu

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       385540523
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh 
Bạc Liêu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH TÂM Nam

10/06/1981 Kinh Việt Nam

08/02/2010 Công an Tỉnh Bạc Liêu

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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